
STT Số hồ sơ Tên thủ tục hành chính Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả
Ngày kết thúc 

xử lý

1 H24.186-260615-090001

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công 

do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và 

giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ

15/06/2026 

15:42:48

09/07/2026 

08:00:00

19/06/2026 

08:04:19

2 H24.186-260615-090002
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu 

đãi từ trần

15/06/2026 

15:53:19

05/07/2026 

08:00:00

26/06/2026 

07:47:25

3 H24.186-260909-090002

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ

09-09-2026 

17:51:18

05-10-2026 

08:00:00

16-09-2026 

16:00:13

4 H24.186-260909-090003

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ

09-09-2026 

23:17:46

05-10-2026 

08:00:00

15-09-2026 

11:32:30

5 H24.186-260909-090004

Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do 

ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy 

chứng nhận thân nhân liệt sĩ

09-09-2026 

23:18:06

05-10-2026 

08:00:00

15-09-2026 

11:32:31

6 H24.186-260909-090005
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần

09-09-2026 

23:18:26

07-10-2026 

08:00:00

15-09-2026 

08:22:51

7 H24.186-260909-090006 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
09-09-2026 

23:18:46

07-10-2026 

08:00:00

26-09-2026 

10:14:46

8 H24.186-260909-090008 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
09-09-2026 

23:19:06

07-10-2026 

08:00:00

26-09-2026 

10:14:46

9 H24.186-260909-090009

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

09-09-2026 

23:19:24

28-09-2026 

08:00:00

26-09-2026 

10:15:00

10 H24.186-260910-090001 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
11-09-2026 

15:54:35

21-09-2026 

07:00:00

17-09-2026 

10:33:30

11 H24.186-260922-090001 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
22-09-2026 

16:23:58

16-10-2026 

08:00:00

01-10-2026 

08:01:57
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12 H24.186-260922-090002 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
22-09-2026 

16:26:07

16-10-2026 

08:00:00

01-10-2026 

08:01:57

13 H24.186-260922-090003 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
22-09-2026 

16:29:06

16-10-2026 

08:00:00

01-10-2026 

08:01:57

14 H24.186-260922-090004 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
22-09-2026 

16:31:51

16-10-2026 

08:00:00

01-10-2026 

08:01:58

15 H24.186-260922-090005 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
22-09-2026 

16:33:35

16-10-2026 

08:00:00

01-10-2026 

08:01:57

16 H24.186-260922-090006 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.
22-09-2026 

16:35:21

16-10-2026 

08:00:00

01-10-2026 

08:01:57

17 H24.186-260928-090001

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với dân công hỏa tuyến 

tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo 

vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế

28-09-2026 

15:06:16

15-10-2026 

08:00:00

10-10-2026 

23:40:58
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